
PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN
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QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

BỘ MÔN KINH TẾ
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5.96.06.34.003/08/2004ĐứcPhan Trọng04652213421

8.58.58.110.007/02/2004KhangNguyễn Hoàng04652213562

6.66.06.610.020/07/2004PhátDiệp Trần Tấn04652213763

4.54.84.24.018/02/2004PhúcNguyễn Lâm04652213874

7.26.57.310.002/06/2004ToànPhan Quốc04652214115

5.74.06.810.009/11/2005BảoHuỳnh Quốc04652312126

10.010.09.910.018/06/2005BoVõ Tấn04652312147

8.07.38.410.028/12/2005DuyNguyễn Bảo04652312158

8.07.08.810.026/01/2005ĐạtLê Duy04652312199

6.16.06.17.009/02/2005GiangNguyễn Hải046523122010

8.47.59.210.022/12/2005GiangNguyễn Anh046523122111

8.67.89.310.005/01/2005HàoHồ Nhật046523122212

8.27.58.610.010/02/2005HàoHuỳnh Anh046523122313

7.36.87.210.030/06/2005HiếuLê Minh046523122414

7.16.57.110.024/11/2004HợpNguyễn Hồ Trường046523122515

5.65.05.210.007/11/2004HuyDương Phát046523122616

7.28.05.510.021/08/2004HuyNguyễn Thành Nam046523122817

5.56.54.74.028/04/2005KhangNguyễn Văn046523123118

0.80.02.10.022/02/2005KhangPhạm Việt046523123219

8.48.08.410.005/01/2005KhanhTạ Chí046523123420

6.26.05.510.020/11/2005KhôiNguyễn Đình046523123521

7.36.57.610.012/10/2005KhôiNguyễn Phạm Minh046523123622

2.83.32.80.029/03/2003KiệtNguyễn Quốc046523123723

8.49.07.310.006/01/2005LâmNguyễn Hoàng046523123824

7.26.37.710.002/10/2005LongĐặng Hoàng046523123925

5.54.35.810.006/06/2005LộcNguyễn Phước046523124026

8.37.88.610.025/01/2005NamĐặng Trần Nhật046523124227

6.04.86.610.020/04/2005NgânLê Huỳnh046523124328

6.97.56.27.018/01/2005NhậtNguyễn Minh046523124529

5.84.56.310.004/03/2005PhátDương Nguyễn Minh046523124630

9.28.59.810.025/10/2005PhúLê Anh046523124831

5.03.85.310.012/06/2005PhúcBùi Thiện046523124932

9.710.09.310.027/09/2005PhươngNguyễn Lê Điền046523125033
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8.98.59.110.006/03/2005PhướcLê Hồng046523125134

5.15.35.14.009/07/2005QuangHồ Minh046523125235

8.68.38.610.021/09/2005QuyLê Văn046523125336

6.38.04.17.031/12/2005QuýNguyễn Trọng046523125437

8.910.07.310.014/09/2005SanHách Duy046523125538

6.35.07.77.009/09/2005SangPhạm Phú046523125639

6.35.56.410.010/05/2005TàiTrần Văn046523125840

3.52.04.67.04/4/2005TàiVũ Thế046523125941

6.55.07.510.026/05/1999TânHuỳnh Minh046523126042

4.04.03.94.030/09/2005ThươngNguyễn Thanh046523126243

6.36.56.74.019/09/2005TiếnBùi Minh046523126344

6.75.08.110.010/12/2005ToànĐặng Thái046523126645

6.77.56.44.024/09/2002TrungHồ Sĩ Nhật046523126946

7.88.57.17.028/04/2005TrựcTrần Minh046523127047

6.56.07.07.014/07/2005TuấnHồ Minh046523127148

7.46.57.810.015/09/2005TuấnTrần Trương Trọng046523127249

3.91.56.07.014/09/2005TỷTrần Phong046523127450

7.26.37.710.029/09/2005VinhNguyễn Thanh046523127551

9.19.09.110.022/09/2005VũPhạm Hoàng046523127752

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 26 tháng 12 năm 2024

2(3.8%)4(7.7%)8(15.4%)13(25%)9(17.3%)12(23.1%)4(7.7%)52(100%)Số lượng (Tỉ lệ)
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